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TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ NTFC2

THÔNG TIN BẢNG ĐẤU & LỊCH THI ĐẤU
NGUYỄN TRÃI FOOTBALL CUP

1. BẢNG ĐẤU
Stt BẢNG A BẢNG B
1. 10A1 10A6
2. 10A5 10CLC1
3. 10A4 10CLC 3
4. 10CLC 2 10A3

Stt BẢNG C BẢNG D
1. 11A6 11A1
2. 11A4 11A7
3. 11A2 11A8
4. 11A9 11CLC
5. 11A5

Stt BẢNG E BẢNG F BẢNG G BẢNG H
1. 12A10 12 CLC 12A11 12A12
2. 12A2 12A5 12A1 12A7
3. 12A9 12A4 12A3 12A8

2. LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG
- Khai mạc: 15h30 Thứ 6, ngày 30/ 10/2026

Sân Chiều Đội Trận số GV giám sát
Sân 1 15h30 12A10 – 12A2 1 Thày Phú – Thày Ngọc
Sân 2 15h30 11A6 - 11A4 2 Thày Sơn – Thày Lợi

Sân 1 Giao hữu GV Nguyễn Trãi – Quang Việt

- Thứ 7, ngày 31/10/2026
Sân Sáng Đội Trận số GV giám sát
Sân 1 7h00 10A1 - 10A5 3 Thày Phú – Thày Ngọc
Sân 2 7h00 11A9 - 11A5 4 Thày Sơn – Thày Lợi
Sân 1 8h30 11A1 – 11A7 5 Thày Phú – Thày Ngọc
Sân Chiều Đội Trận số GV giám sát
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Sân 1 14h00 12A11 - 12A1 6 Thày Sơn – Thày Lợi
Sân 2 15h30 12CLC - 12A5 7 Thày Phú – Thày Ngọc
Sân 1 15h30 12A12 - 12A7 8 Thày Sơn – Thày Lợi

- Chủ nhật, ngày 1/11/2026
Sân Chiều Đội Trận số GV giám sát
Sân 1 14h00 10A6 – 10CLC 1 9 Thày Phú – Thày Phụng
Sân 2 14h00 10CLC3 - 10A3 10 Thày Sơn – Thày Phương
Sân 2 15h30 11A5 - 11A2 11 Thày Phú – Thày Phụng
Sân 1 15h30 11A8 – 11CLC 12 Thày Sơn – Thày Phương

- Thứ 7, ngày 7/11/2026
Sân Sáng Đội Trận số GV giám sát
Sân 1 7h00 11A6 - 11A2 13 Thày Phú – Thày Phương
Sân 2 7h00 11A4 - 11A9 14 Thày Sơn – Thày Phụng
Sân 1 8h30 10A4 - 10 CLC2 15 Thày Phú – Thày Phương
Sân 2 8h30 11A1 - 11A8 16 Thày Sơn – Thày Phụng
Sân Chiều Đội Trận số Thày Phú – Thày Phương
Sân 1 14h00 12A9 - Thắng trận 1 17 Thày Sơn – Thày Phụng
Sân 2 14h00 12A4 - Thắng trận 7 18 Thày Phú – Thày Phương
Sân1 15h30 12A3 - Thắng trận 6 19 Thày Sơn – Thày Phụng
Sân 2 15h30 12A8 - Thắng trận 8 20 Thày Phú – Thày Phương

- Chủ nhật, ngày 8/11/2026
Sân Sáng Đội Trận số GV giám sát
Sân 1 7h00 10A1 - 10A4 21 Thày Phú – Thày Đạt
Sân 2 7h00 10A5 - 10 CLC2 22 Thày Sơn – Thày Lợi
Sân 1 8h30 10A6 - 10CLC3 23 Thày Phú – Thày Đạt
Sân 2 8h30 10 CLC1 - 10A3 24 Thày Sơn – Thày Lợi
Sân Chiều Đội Trận số GV giám sát
Sân 1 15h30 11A7 - 11CLC 25 Thày Phú – Thày Đạt
Sân 2 15h30 11A9 - 11A6 26 Thày Sơn – Thày Lợi

- Thứ 7, ngày 14/11/2026
Sân Sáng Đội Trận số GV giám sát
Sân 1 7h00 10A1 – 10CLC2 27 Thày Phú – Thày Phụng
Sân 2 7h00 10A5 – 10A4 28 Thày Sơn – Thày Lợi
Sân 1 8h30 11A4 - 11A5 29 Thày Phú – Thày Phụng
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Sân 2 8h30 11A2 - 11A9 30 Thày Sơn – Thày Lợi
Sân Chiều Đội Trận số Thày Phú – Thày Phụng
Sân 1 14h00 12A9 - Thua trận 1 31 Thày Sơn – Thày Lợi
Sân 2 14h00 12A4 - Thua trận 7 32 Thày Phú – Thày Phụng
Sân 1 15h30 12A3 - Thua trận 6 33 Thày Sơn – Thày Lợi
Sân 2 15h30 12A8 - Thua trận 8 34 Thày Phú – Thày Phụng

- Chủ Nhật, ngày 15/11/2026
Sân Sáng Đội Trận số GV giám sát
Sân 1 7h00 11A1 - 11CLC 35 Thày Phú – Thày Đạt
Sân 2 7h00 11A7 - 11A8 36 Thày Sơn – Thày Ngọc
Sân 1 8h30 10A6 - 10A3 37 Thày Phú – Thày Đạt
Sân 2 8h30 10CLC1- 10CLC3 38 Thày Sơn – Thày Ngọc
Sân Chiều Đội Trận số GV giám sát
Sân 1 15h30 11A4 - 11A2 39 Thày Phú – Thày Đạt
Sân 2 15h30 11A6 - 11A5 40 Thày Sơn – Thày Ngọc

- Nếu giáo viên giám sát nào không thể tham gia theo lịch đã phân công thì cần nhờ GV
trong tổ chuyên môn hỗ trợ thay thế.

- Lịch thi đấu các vòng tiếp theo sẽ cập nhật sau.


